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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HOÁ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HOÁ


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		A

		CẤP TỈNH



		

		THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG



		I

		Lĩnh vực: Hành chính tư pháp



		1

		Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài (Số seri: T-THA-210999-TT) 



		2

		Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài (Số seri: T-THA-211001-TT) 



		3

		Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài (Số seri: T-THA-211002-TT) 



		4

		Công nhận việc kết hôn đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (Số seri: T-THA-211003-TT) 



		5

		Công nhận việc nhận cha, mẹ con, đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (Số seri: T-THA-211004-TT) 



		6

		Công nhận việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (Số seri: T-THA-211007-TT) 





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HOÁ


(Có bản nội dung cụ thể của 06 thủ tục hành chính đính kèm)

		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15  tháng 8 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-210999-TT



		Lĩnh vực: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa



		



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


Cá nhân đến Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nơi trước đây đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài để đề nghị cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài.  


* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:


- Người có yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.


- Người có yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.


* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Tư pháp xem xét và quyết định cấp cho công dân một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trường hợp từ chối cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình): 


- Tờ khai (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ); 


- Giấy khai sinh cũ (nếu có): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ); 


- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong ngày làm việc; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 


- Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, 18, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 



		7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh  (TP/HT-2012-TKCLBCGKS).


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại mẫu TP/HT-2012-TKCLBCGKS ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp).



		8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài: 50.000đ/việc (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND  ngày 11/01/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa).



		9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


Bản chính Giấy khai sinh (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 3 và mẫu TP/HT-2010-KS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp).



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006;


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, có hiệu lực từ ngày 01/4/2012;


 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 09/7/2008; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/5/2010;


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép lưu trữ sử dụng sổ biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/7/2012;


- Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH


Kính gửi: (1)


Họ và tên người khai: 



Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: 


Đề nghị (1)
cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây: 


Họ và tên: 
 Giới tính: 


Ngày, tháng, năm sinh: 


Nơi sinh: (4)


Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Nơi thường trú/tạm trú: (2)



Họ và tên cha: ………………………………………………………………………………………………

Dân tộc:  ………………………. Quốc tịch:  ........................Năm sinh ................................


Nơi thường trú/tạm trú: (5)…………………………………………………………………………… …..

Họ và tên mẹ: ………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ........................ ......Quốc tịch: ....................... .Năm sinh …………………………

Nơi thường trú/tạm trú: (5)………………………………………………………………………………...

Đã đăng ký khai sinh tại: 



 ngày  
 tháng 
 năm 



Theo Giấy khai sinh số: (6)..................................Quyển số (6):.............................................................


Lý do xin cấp lại: 
 


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình


   Làm tại: 
, ngày 
 tháng 
 năm 



                                                                                        Người khai









(ký và ghi rõ họ tên) 


                                                                                ...................................................   


Chú thích: 


(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.


 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.


 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.


(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 


Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).


Trường hợp trẻ em được sinh ra ở nước ngoài, thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ em đó được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len; Bec-lin, Cộng hòa liên bang Đức).


(5) Ghi nơi thường trú/tạm trú của bố, mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con; cách ghi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (2) 


(6) Chỉ khai khi biết rõ.


[image: image1.jpg]CONG HOA XA HOI CHUNGHIA VIETNAM
De 1ap - Ty do - Hanh phiic

GIAY KHAI SINH

(BAN CHINH)

Ho va t&
Nghy. thing, nim si

£
£
g
g
{
£
H

CheGae

M TPAIT-2010K5.1

Ngdy, théng,
Ho vA tén ngudi di khai sinh:
Quan h¢ véi ngudsi duge khai sinh:

NGUOI THUC HIEN NGUOIKY GIAY KHAI SINH
(K, ghi 10 ho tén) (KY, ghi 10 ho tén, chitc vu va déng diu)







[image: image2.jpg]49 143 udny 2y endu
B0 £ 10 ‘U1 OH

(942 143 ep Bunp 19u o¥A nep Sugp)

nyo W3 po ug) 2o 143 Sunp 10N

W3
weu SupySeAN

HNIS IVHY AYID ONOIL ONNA ION YD HNAS od

NLL IQID I¥'T HNIG DYX D0OL NVA 1¥THNIG DX ‘HOLL OH HNIHD 1Y) ‘10G AVHL DHIA QHD IHO NYHd







		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15  tháng 8 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài 

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-211001-TT



		Lĩnh vực: Hành chính Tư pháp



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ: 


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


- Cá nhân đến Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nơi lưu trữ sổ hộ tịch để đề nghị cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài.


* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:


- Người có yêu cầu cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.


- Người có yêu cầu cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.


* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Tư pháp thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch cho công dân. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước).



		3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình): 


- Đề nghị cấp bản sao giấy tờ hộ tịch (có thể đề nghị trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng văn bản): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước);

- Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký cấp bản sao hộ tịch: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



		7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



		8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài: 5.000đ/bản (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa).



		9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

Bản sao giấy tờ hộ tịch (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 3 Thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp).



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006;

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, có hiệu lực từ ngày 18/5/2007;


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, có hiệu lực từ ngày 01/4/2012;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 09/7/2008;


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/5/2010;


- Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.





MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY KHAI SINH


(BẢN SAO)


Họ và tên:............................................................................................Giới tính:..................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................Ghi bằng chữ:.................................

Nơi sinh:........................................................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................Quốc tịch:..............................................

Họ và tên cha:..........................................................................................................................

Dân tộc:.............................................Quốc tịch:.................................Năm sinh:.........................


Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................................


....................................................................................................................................................................

Họ và tên mẹ:...............................................................................................................................................

Dân tộc:............................................Quốc tịch:...................................................Năm sinh:.........................


Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................

Nơi đăng ký:........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:...............................................................chú:..........................................

Họ và tên người đi khai sinh:.................................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:.................................................................................................

   NGƯỜI THỰC HIỆN
           

                    NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH


        (Đã ký)




                             (Đã ký)


         ........................................


                                                      ........................................






                       Sao từ Sổ đăng ký khai sinh








               Ngày...........tháng............... năm............

                                                       NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH

                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN


(BẢN SAO)


		Họ và tên chồng:…………………….....…...………

Ngày, tháng, năm sinh:………...….......……………

Dân tộc:......................…Quốc tịch:…......…..………

Nơi thường trú/tạm trú:…..........................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:………………………..............……............………...




     
 Chồng




     
(Đã ký)      


                 …………………...                 

		Họ và tên vợ:…………………….………..................

Ngày, tháng, năm sinh: …….…........………………

Dân tộc:………...………Quốc tịch:……...…………

Nơi thường trú/tạm trú:………........…………..........

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:…….....................................…………………………


                                 Vợ 


                      (Đã ký)        
               


                                …………………...





Nơi đăng ký:.................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:.......................................................................................................................................

Ghi chú:..........................................................................................................................................................................


...........................................................................................................................................................................................


NGƯỜI THỰC HIỆN
                  NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN



     (Đã ký)




                 (Đã ký)


      ........................................


                        ........................................









    
                Sao từ Sổ đăng ký kết hôn


                




       Ngày ……...tháng ……...năm…….....   


                                                 NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN

                                      (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)







                                   ........................................



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY CHỨNG TỬ


(BẢN SAO)


Họ và tên:......................................................................................................Giới tính:.............................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................

Dân tộc:...........................................................................................Quốc tịch:...............................................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng:........................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..................................................................

Đã chết vào lúc.......................giờ.....................phút, ngày...................tháng.................năm..............

Nguyên nhân chết:..........................................................................................................................................

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử............................................do....................................

......................................................................................cấp ngày...............tháng................năm......................

Nơi đăng ký:.......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm đăng ký:..............................................................................................................

Ghi chú:...............................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................................

   NGƯỜI THỰC HIỆN
           
  NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG TỬ


        (Đã ký)




           (Đã ký)


         ........................................


                                    ........................................









                                 Sao từ Sổ đăng ký khai tử


                                                                              Ngày...........tháng..........năm.............






NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY CHỨNG TỬ


                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


 





        ........................................

		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15  tháng 8 năm 2012 


 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-211002-TT



		Lĩnh vực: Hành chính tư pháp



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


- Cá nhân đến Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nơi đang lưu sổ hộ tịch hoặc nơi đã đăng ký khai sinh hoặc nơi đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch trước đây để đề nghị  thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

- Người đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.


- Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


- Trường hợp thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì phải có ý kiến người đó thể hiện trong tờ khai.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.


Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tich. Bản sao quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp từ chối thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


 Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.



		3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):


1. Tờ khai (theo mẫu): 01 bản chính; 


2. Giấy khai sinh: 01 bản chính (ghi chú xong trả lại ngay); 


3. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực; 


4. Giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch: mỗi loại 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực;


 5. Trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi thì còn phải nộp văn bản thỏa thuận của cha và mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con: 01 bản chính;


6. Trường hợp xác định lại giới tính thì phải có Giấy chứng nhận y tế do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế cấp: 01 bản sao hoặc 01 bản sao có chứng thực.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		4. Thời hạn giải quyết: Ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Nếu cần  phải xác minh thì thời gian giải quyết không được quá 05 ngày làm việc.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 10, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.  



		7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT).


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại mẫu TP/HT-2012-TKCLBCGKS ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp).



		8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính,bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài: 50.000đ/việc (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND  ngày 11/01/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa).



		9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006;


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, có hiệu lực từ ngày 01/4/2012;


 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 09/7/2008; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/5/2010;


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép lưu trữ sử dụng sổ biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/7/2012;


- Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có 


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH


XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG 


GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: (1) 



Họ và tên người khai: 



Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại 
giới tính:


Đề nghị (1)...............................................................đăng ký việc (4)



....................................................................................................................................... cho người có tên dưới đây

Họ và tên: 
 Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................................


Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:..................................................................


Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Đã đăng ký khai sinh tại:...........................................................ngày........... tháng ........... năm 


Theo Giấy khai sinh số: ....................................................... Quyển số:


từ:(5) 



thành: (5)


Lý do:




Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 Làm tại: 
, ngày 
 tháng 
 năm 



                                                                                                                          Người khai


    
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)










....................................................                                                               

       


Chú thích: 


(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.


 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.


 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.


 (4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).


 (5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam 


                                                         Thành Vũ Văn Nam.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                 ……….ngày ……...tháng……....năm…….... 

QUYẾT ĐỊNH


Về việc ………………………………………….. 



GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ:...................................................................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của.....................................................................về việc...........................................................

.........................................................................................................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Cho phép người có tên dưới đây:


Họ và tên:........................................................................................................Giới tính:.........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................................................................

Dân tộc:.........................................................................Quốc tịch:..........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................................................... 

Được: .......................................................................................................................................................................


Trong Giấy khai sinh số:..........................................Quyển số:............................do:.................................


................................................................................cấp ngày…………...tháng........................năm...........................

Từ:...............................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................

Thành:..........................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;


- Lưu.


		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15  tháng 8 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Công nhận việc kết hôn đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước)

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-211003-TT



		Lĩnh vực: Hành chính tư pháp



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày các nghỉ Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


- Người đăng ký công nhận việc đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài việc kết hôn nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.


- Trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì khi có yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.


Bước 3: Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ Công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Trường hợp từ chối công nhận việc đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài việc kết hôn phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


 Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày các nghỉ Lễ, Tết  theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):


- Tờ khai (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ);


- Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn: 01 bản chính hoặc bản sao (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ);


- Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ);


- Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam): 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính).



		4. Thời hạn giải quyết: 


Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



		7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (mẫu TP/HT-2012-TKGSHT) 


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 1 và mẫu  TP/HT-2012-TKGSHT ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp).



		8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí công nhận việc kết hôn đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài: 50.000đ/việc (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND  ngày 11/01/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa).



		9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;


- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội khóa 10, có hiệu lực từ ngày 01/01/2001;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2006;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2003; 


- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2006;


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2012;


 - Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 09/7/2008; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/5/2010;


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép lưu trữ sử dụng sổ biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/7/2012;


- Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.





CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có


MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN ĐÃ ĐĂNG KÝ 


TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI 


Kính gửi: (1)


Họ và tên người khai:
 


Nơi thường trú/tạm trú: (2) 


Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)


Đề nghị (1)......................................................................................................ghi vào sổ việc kết hôn cho hai vợ chồng có tên dưới đây: 


		Họ và tên chồng: 


Ngày, tháng, năm sinh: 


Dân tộc: 
Quốc tịch: 


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)





		Họ và tên vợ: 


Ngày, tháng, năm sinh: 
 


Dân tộc: 
Quốc tịch: 


Nơi thường trú/tạm trú: (2)


Số giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) 



 





Đã đăng ký kết hôn tại............................................................................................................theo(4)...........................................................................................số........................................do................................................................................. cấp ngày.........tháng ......năm ........... 


Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


		Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
..........................................................................

..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................


..........................................................................




		Làm tại: …………………, ngày  … tháng …  năm .....

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

...................................................








Chú thích: 


  (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú kết hôn.


 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.


 (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.


 (4) Ghi rõ tên giấy tờ đã công nhận việc kết hôn.


   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


  




                                                Ngày……...tháng……....năm……....



GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC
ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ
TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của:............................................................................về việc................................................

........................................................................................................................................................................,


XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:..............................................................................................................Giới tính:...................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:....................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:.......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:........................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................................................

Đã thực hiện ghi vào Sổ đăng ký:........................................................số..................quyển số........................

ngày ............. tháng ............. năm ........................................................................................................................

Nội dung ghi chú:........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................


Căn cứ ghi chú:...................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................




		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15  tháng 8 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Công nhận việc nhận cha, mẹ con, đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-211004-TT



		Lĩnh vực: Hành chính tư pháp



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:


1. Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


Người đề nghị công nhận việc nhận cha, mẹ con, đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp cho đương sự giấy xác nhận về việc đã công nhận việc nhận cha, mẹ con, đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài. Trường hợp từ chối công nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


 Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: trực tiếp



		3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):


- Giấy tờ hộ tịch cần ghi chú: 01 bản bản chính hoặc bản sao (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính)


- Giấy chứng minh hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ);


- Sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam): 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính).



		4. Thời hạn giải quyết: 


Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thêm thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



		7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



		8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí công nhận việc nhận cha, mẹ con, đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài: 50.000đ/ việc (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND  ngày 11/01/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa).



		9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;


- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội khóa 10, có hiệu lực từ ngày 01/01/2001;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2006;

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2003; 


- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 14/8/2006;


- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2012;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 09/7/2008; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/5/2010;


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép lưu trữ sử dụng sổ biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/7/2012;


- Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.





MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có


                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


  




                                                              Ngày……...tháng…… ....năm……....

GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC
ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ
TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP


Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


Xét đề nghị của:............................................................................về việc................................................

........................................................................................................................................................................,


XÁC NHẬN:


Ông/bà:


Họ và tên:.......................................................................................................Giới tính:...................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................

Dân tộc:.......................................................................Quốc tịch:....................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:....................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................................................

Đã thực hiện ghi vào Sổ đăng ký:........................................................số..................quyển số........................

ngày ............. tháng ............. năm .................

Nội dung ghi chú:..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................


Căn cứ ghi chú:.................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................




		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THANH HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2607 /QĐ-UBND ngày 15  tháng 8 năm 2012  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)



		Tên thủ tục hành chính: Công nhận việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước)


Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-211007-TT



		Lĩnh vực: Hành chính tư pháp



		NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:


Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.


Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)


3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:


a) Đối với cá nhân, tổ chức: 


* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:


- Người đề nghị công nhận việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu (bản chính sau khi đối chiếu xong trả lại ngay) hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định trong thành phần hồ sơ.


- Người có yêu cầu công nhận việc đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài việc khai sinh không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên. 


* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: các giấy tờ trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 3, 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).


b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:


Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp cho đương sự bản chính giấy tờ hộ tịch mới, sổ ghi các sự kiện hộ tịch là căn cứ để cấp bản sao giấy tờ hộ tịch sau này. Trường hợp từ chối Công nhận việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 


Bước 4. Trả kết quả

1. Địa điểm trả: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp (số 34, Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).


2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).



		2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).             



		3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình):


- Giấy tờ hộ tịch cần ghi chú: 01 bản chính hoặc bản sao (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ);


- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch: 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ);    


- Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam): 01 bản sao hoặc bản sao có chứng thực (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).              


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		4. Thời hạn giải quyết: 


Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thêm thì thời hạn kéo dài không quá 03 ngày làm việc.


(được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, 16, Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ).



		5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.



		6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.



		7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.



		8. Phí, lệ phí: 

Lệ phí công nhận việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan thẩm quyền nước ngoài: 50.000đ/việc (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND  ngày 11/01/2010  của UBND tỉnh Thanh Hóa).



		9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh bản chính (được sửa đổi, bổ sung so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 3 và mẫu TP/HT-2010 KS.1 ban hành kèm theo Thông tư số 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp).



		10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội khóa 11, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006;


- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc hội khóa 10, có hiệu lực từ ngày 01/01/2001;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2006;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2012;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 09/7/2008; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/5/2010;


- Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 08a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép lưu trữ sử dụng sổ biểu mẫu hộ tịch, có hiệu lực từ ngày 10/7/2012;


- Quyết định số 77/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 21/01/2010.





MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có
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Mẫu TP/HT-2010-KH.2.a                (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)               







Số:.....................



Quyển số:.........							                                                                                                   



                     







Mẫu TP/HT-2010-KS.1.a               (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)               







Số:.....................



Quyển số:.........						                                                                                                   



                     







Mẫu TP/HT-2012- TKCLBCGKS







Số:.................



.Quyển số:.................		                                                                                                   



                     







Mẫu  TP/HT-2010-KT.1.a               (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)               







Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ,CCHT











Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)



	



	



..........................................................................................



..........................................................................................



...........................................................................................



                                                     (ký, ghi rõ họ tên)











                                                    ..................................



             







ỦY BAN NHÂN DÂN



...............................................



SỞ TƯ PHÁP







Số:…………………/QĐ-STP







   Mẫu TP/HT-2010-TĐCC.2                 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)               







 GIÁM ĐỐC























...........................................







Mẫu TP/HT-2012-TKGSHT







UỶ BAN NHÂN DÂN



Tỉnh/thành phố



...........................................



SỞ TƯ PHÁP



Số:..................../STP-XN







Mẫu TP/HT-2010-XNGC.1                      (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)               







GIÁM ĐỐC



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



















...........................................







Cán bộ hộ tịch



   (Ký, ghi rõ họ tên)



















  ...........................................











UỶ BAN NHÂN DÂN



Tỉnh/thành phố



.........................................SỞ TƯ PHÁP



Số:..................../STP-XN







Mẫu TP/HT-2010-XNGC.1                      (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)               







GIÁM ĐỐC



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



















...........................................







Cán bộ hộ tịch



   (Ký, ghi rõ họ tên)



















  ...........................................
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